
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TRUYỀN THÔNG  

  
Số:        /STTTT-CNTT 

V/v cung cấp số liệu phục vụ đánh giá 

mức độ sẵn sàng cho phát triển  

và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam 

 (Vietnam ICT Index) năm 2022 

Đồng Tháp, ngày      tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở; Ban Quản lý Khu kinh tế; Thanh tra tỉnh; 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư 

tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh; 

- Các Trường: Đại học Đồng Tháp; Cao đẳng Cộng 

đồng Đồng Tháp; Cao đẳng Y tế Đồng Tháp. 

 

Thực hiện Công văn số 1937/BTTTT-CNTT ngày 25 tháng 5 năm 2022 

của Bộ Thông tin và Truyền thông và ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại Công văn số 892/VPUBND-THVX ngày 30 

tháng 5 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cung cấp số liệu 

về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền 

thông năm 2022; 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức thu 

thập và cung cấp số liệu, điền vào phiếu khảo sát theo các chỉ tiêu được phân bổ 

cho từng đơn vị như sau: 

1. Thời điểm và số liệu thống kê: 

 - Cột Năm 2021: lấy số liệu tính đến 31/12/2021.  

 - Cột Năm 2020: lấy số liệu tính đến 31/12/2020. 

2. Bảng phân bổ chỉ tiêu 

 

TT Tên đơn vị Yêu cầu báo cáo Ghi chú 

1 Các chỉ tiêu cung cấp thông tin chung dành cho các đơn vị 

1.1 
- Văn phòng UBND 

tỉnh; 

Cung cấp thông tin của Phụ 

lục I các số liệu sau: 
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- Các Sở;  

- Thanh tra tỉnh. 

- Ban Quản lý Khu 

Kinh tế; 

- Trung tâm Xúc 

tiến, Thương mại, 

Du lịch và Đầu tư 

tỉnh. 

- Khoản 8, Phần A  

- Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, Mục I, Phần B 

- Khoản 1, 2, 3, 4, Mục II, 

Phần C 

- Khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 

Phần D 

- Mục IV, V, Phần E 

1.2 UBND huyện, 

thành phố 

Cung cấp thông tin các số 

liệu của Phụ lục II 

Văn phòng UBND cấp 

huyện, các đơn vị trực 

thuộc UBND cấp huyện; 

UBND các phường, xã, 

thị trấn trực thuộc huyện, 

thị xã, thành phố. 

1.3 Cục Thuế tỉnh Cung cấp doanh thu, thuế và các khoản phải nộp 

NSNN của doanh nghiệp CNTT theo Phụ lục III với 

các số liệu sau: 

- Doanh thu, thuế và các khoản phải nộp NSNN của 

các doanh nghiệp theo danh sách đính kèm ;  

- Tổng thuế và các khoản nộp NSNN thu được trên địa 

bàn tỉnh của tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh  

trong năm. 

1.4 Các doanh nghiệp 

viễn thông trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp 

Cung cấp các số liệu sau: 

- Tổng số thuê bao điện thoại cố định: … (thuê bao). 

(Thống kê tổng số thuê bao điện thoại cố định còn hoạt 

động).  

- Tổng số thuê bao điện thoại di dộng: … (thuê bao). 

(Thống kê tổng số thuê bao điện thoại di động có phát 

sinh lưu lượng ở mọi hình thức).  

- Tổng số thuê bao băng rộng có phát sinh lưu lượng: 

… (thuê bao). 

(Thống kê tổng số thuê bao băng rộng di động có phát 

sinh lưu lượng thoại và dữ liệu hoặc chỉ phát sinh dữ 

liệu. Thuê bao băng rộng di động là thuê bao có tốc độ 

tải xuống không thấp hơn 256kbps được thực hiện trên 

các mạng di động như WCDMA, HSPA, 

CDMA2000xEV-DO, WiMAX IEE 802.16e và LTE 

không tính mạng GPRS, EDGE và CMDA1xRTT3). 

- Tổng số thuê bao băng rộng cố định: … (thuê bao). 
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(Thống kê tổng số các thuê bao Internet kết nối có dây 

tốc độ cao với tốc độ tải xuống không thấp hơn 

256kbps bao gồm kết nối cáp, DSL, FTTH và các loại 

hình kết nối băng rộng cố định khác). 

- Tổng số người sử dụng Internet: … (người). 

(Thống kê tổng số người có sử dụng Internet vào bất kỳ 

mục đích nào trong 12 tháng gần nhất). 

- Tổng số hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng: … 

(hộ). 

(Thống kê tổng số số hộ gia đình có kết nối Internet 

băng rộng tại nhà bằng bất kỳ hình thức nào (không 

dây hoặc có dây) hoặc phương tiện nào (như qua máy 

tính, điện thoại, máy tính bảng, truyền hình số,…)). 

- Số doanh nghiệp có kết nối Internet băng rộng: … 

(doanh nghiệp). 

1.5 

- Trường Đại học 

Đồng Tháp. 

- Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Đồng 

Tháp; 

- Trường Cao đẳng 

Y tế Đồng Tháp;  

Cung cấp các số liệu sau: 

- Trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh có đào tạo 

chuyên ngành CNTT-TT hay không: … (có/không). 

- Tổng số sinh viên đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh: 

        + Năm 2020: … sinh viên. 

        + Năm 2021: … sinh viên.  

- Tổng số sinh viên đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh 

có đào tạo chuyên ngành CNTT-TT: 

         + Năm 2020: … sinh viên. 

         + Năm 2021: … sinh viên. 

2 
Ngoài những chỉ tiêu trên, các đơn vị vui lòng cung cấp số liệu thuộc lĩnh 

vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh ở các chỉ tiêu: 

2.1 Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Cung cấp thêm thông tin 

của Phụ lục I các số liệu: 

- Khoản 1, 2, Mục I, Phần 

C. 

Cung cấp số liệu của tỉnh 

Đồng Tháp. 

2.2 Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Cung cấp thêm thông tin 

của Phụ lục I các số liệu: 

- Khoản 9, 10, Phần A. 

- Mục I, Phần E (kèm theo 

Danh sách Mã ngành 

Doanh nghiệp CNTT tại 

Phụ lục IV). 

Cung cấp số liệu của tỉnh 

Đồng Tháp 
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2.3 Sở Nội vụ Cung cấp thêm thông tin 

của Phụ lục I các số liệu 

Khoản 4, 5, 6, 7, Phần A  

Phạm vi lấy số liệu của 

tỉnh là: Văn phòng 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành, đơn vị trực thuộc 

UBND tỉnh; Văn phòng 

HĐND- UBND, các đơn 

vị thuộc UBND cấp 

huyện; Văn phòng 

UBND cấp xã, không 

bao gồm các cơ quan 

Đảng, các tổ chức chính 

trị-xã hội của tỉnh; các 

cơ quan ngành dọc như 

cục, chi cục…, bệnh 

viện, trường học, doanh 

nghiệp nhà nước trực 

thuộc tỉnh hoặc đóng 

trên địa bàn tỉnh.  

2.4 Sở Tài chính Cung cấp thêm thông tin 

của Phụ lục I các số liệu: 

- Khoản 10, 11, Mục I, 

Phần B. 

- Khoản 5, Mục II, Phần C. 

- Khoản 8, Phần D. 

- Mục IV, Phần E. 

Cung cấp số liệu của tỉnh 

Đồng Tháp 

2.5 Cục Thống kê Cung cấp thông tin của Phụ 

lục I các số liệu: 

- Khoản 1, 2, 3, 9, 10, Phần 

A. 

- Khoản 1, 2, 5, Mục I, 

Phần C. 

- Mục I, Phần E. 

- Khoản 9, Mục III, Phần E. 

 

Đây là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng và phát 

triển công nghệ thông tin của tỉnh Đồng Tháp (Vietnam ICT Index 2022). Đề 

nghị Quý cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, đúng thời gian , 

đồng thời cung cấp thông tin liên hệ ở phần cuối phiếu khảo sát để liên lạc, 

trao đổi về số liệu khi cần. 



Phiếu thu thập số liệu, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Thông tin và 

Truyền thông trước ngày 27/6/2022 qua địa chỉ: số 12 đường Trần Phú, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đồng thời gửi bản mềm (Microsoft Word và 

Excel số liệu) qua địa chỉ hộp thư hynhi@dongthap.gov.vn. 

Mọi vướng mắc, vui lòng liên hệ phòng Công nghệ Thông tin, Sở Thông 

tin và Truyền thông (số điện thoại: 0277.3871.995 hoặc 0766.730.269 gặp bà Hồ 

Yến Nhi) để phối hợp. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ và PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Lâm Thanh Thuỷ 
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